Trường THCS Tây Bình                                                                                                     Vật lý 9


Ngày soạn: 20/01/2024
Chủ đề 17:   HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
  Tổng số tiết: 01 tiết ( tiết 44 theo ppct)
- Giới thiệu chung chủ đề: Ở lớp 7 chúng ta đã học phần Quang học hôm nay chúng ta học nối tiếp phần quang học lớp 7. Vậy trong chương III: Quang học lớp 9 này chúng ta nghiên cứu những nội dung gì? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé!
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức, kĩ năng, thái độ.

1.1. Kiến thức:                                                                                                                                                
- Nhận biết được hiện tượng khúc xạ ánh sáng.

- Mô tả được TN quan sát đường truyền của tia sáng từ không khí sang nước và ngược lại.

- Phân biệt được hiện tượng khúc xạ ánh sáng với hiện tượng phản xạ ánh sáng.

* GV tích hợp giáo dục môi trường: Do các khí thải của con người (như các khí NO, NO2, CO, CO2...) các khí này bao bọc Trái đất chúng ngăn cản sự khúc xạ ánh sáng chiếu từ mặt trời và phản xạ phần lớn các tia nhiệt trở lại Trái đất làm trái đất nóng lên 
1.2. Kỹ năng:                                                                                                                                                  

Vận dụng được kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng đơn giản do sự đổi hướng  truyền của tia sáng  khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường gây nên.
1.3. Thái độ: Yêu thích học tập bộ môn, nghiêm túc, tích cực trong học tập, có ý thức vận dụng kiến thức đã học vào thực tế.
2. Định hướng phát triển năng lực HS: Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực thực nghiệm, năng lực dự đoán, năng lực suy luận lý thuyết, thiết kế và thực hiện phương án thí nghiệm, phân tích khái quát hóa, rút ra kết luận.                                                                                                                                            II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN  VÀ HỌC SINH                                                                                       1. Giáo viên: 

            + 1 bình thuỷ tinh hoặc bình nhựa trong suốt hình hộp chử nhật đựng nước.


+ 1 miếng gỗ phẳng (hoặc nhựa) có thước đo góc để làm màn hứng tia sáng.

+ 1 nguồn sáng có thể tạo ra được chùm sáng hẹp (bút laze để HS quan sát tia sáng).

2. Học sinh: Đọc trước nội dung bài học.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.

	Hoạt động 1: Tình huống xuất phát/ khởi động. (3 phút)
ục tiêu: Gây hứng thú học tập cho HS, giúp HS định hình được vấn đề trọng tâm của bài học.

	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động.

	1. GV giới thiệu nội dung chương III: Quang học
2. Ôn tập kiến thức phần quang học lớp 7:
- GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi sau:

? Ta nhận biết được ánh sáng khi nào?
? Ta nhìn thấy một vật khi nào?
? Đường truyền của ánh sáng được biểu diễn khi nào?
? Phát biểu định luật truyền thẳng của ánh sáng ?

  Từ câu trả lời của học sinh GV đặt câu hỏi: Nếu ánh sáng không chỉ truyền trong một môi trường  trong suốt và đồng tính mà ánh sáng truyền đi giữa hai môi trường trong suốt nhưng không đồng tính (ví dụ như ánh sáng truyền từ không khí sang nước chẳng hạn) thì liệu ánh sáng còn truyền đi theo đường thẳng hay đi theo con đường nào khác? Để trả lời câu hỏi này chúng ta cùng đi vào tìm hiểu trong chủ đề hôm nay. Chủ đề 17: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng.
	- HS quan sát, lắng nghe
- HS trả lời câu hỏi của GV

+ Ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta.

+ Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt ta.

+ Đường truyền của ánh sáng được biểu diễn bằng một đường thẳng có mũi tên chỉ hướng gọi là tia sáng.

+ Định luật truyền thẳng của ánh sáng : Trong môi trường trong suốt và đồng tính ánh sáng truyền đi theo đường thẳng.



	Hoạt động 2: Hình thành kiến thức. (30 phút)

	a, Nội dung 1: Tìm hiểu về hiện tượng khúc xạ ánh sáng  (20 phút)
ục tiêu: - Nhận biết được hiện tượng khúc xạ ánh sáng.

                 - Mô tả được TN quan sát đường truyền của tia sáng từ không khí sang nước 

	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động.

	- Yêu cầu HS quan sát H40.2: Đây là kết quả thí nghiệm khi chiếu tia sáng từ không khí vào nước.

? Hãy quan sát hình vẽ và nêu nhận xét về đường truyền của tia sáng:

- Từ S đến I (trong không khí).

- Từ I đến K (trong nước).

- Từ S đến mặt phân cách rồi đến K.

   GV: Từ hình vẽ ta thấy khi tia sáng truyền từ S đến K không không chỉ đi trong không khí và không chỉ đi trong nước mà nó đi từ S đến I rồi đến K (nghĩa là đi từ không khí vào nước). Khi đó tia sáng không đi theo đường thẳng nữa mà tia sáng bị gãy khúc tại mặt phân cách giũa hai môi trường không khí và nước. Hiện tượng này gọi là hiện tượng khúc xạ ánh sáng.

? Vậy hiện tượng khúc xạ ánh sáng là gì?

* GV tích hợp giáo dục môi trường:
- Do các khí thải của con người (như các khí NO, NO2, CO, CO2...) các khí này bao bọc Trái đất chúng ngăn cản sự khúc xạ ánh sáng chiếu từ mặt trời và phản xạ phần lớn các tia nhiệt trở lại Trái đất làm trái đất nóng lên 
- Để hạn chế các tác hại trên ta cần: Hạn chế khí thải ra môi trường.
- Tại các đô thị lớn việc sử dụng kính xây dựng đã trở thành phổ biến. Kính xây dựng ảnh hưởng đối với con người thể hiện qua:

+ Bức xạ mặt trời qua kính: Bên cạnh hiệu ứng nhà kính, bức xạ mặt trời còn nung nóng các bề mặt nội thất luôn trao đổi nhiệt bằng bức xạ với con người.

+ Ánh sáng qua kính: Kính có ưu điểm hơn hẳn các vật liệu khác là lấy được ánh sáng phù hợp với thị giác của con người. Chất lượng của ánh sáng trong nhà được đánh giá qua độ rọi trên mặt phẳng làm việc, để có thể nhìn rõ được chi tiết vật làm việc. Độ rọi không phải là càng nhiều càng tốt. Ánh sáng dư thừa sẽ gây ra sáng chói dẫn đến sự căng thẳng, mệt mỏi cho con người khi làm việc, đây là ô nhiễm ánh sáng.

- Các biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng của kính xây dựng:

+ Có biện pháp che chắn nắng hiệu quả khi trời nắng gay gắt
+ Mở cửa nhà thông thoáng để có gió thổi làm giảm nhiệt độ trong nhà …

GV: Để hiểu rõ hơn hiện tượng khúc xạ ánh sáng chúng ta sang phần 3.
• GV giới thiệu một vài khái niệm:

-I là điểm tới, SI là tia tới.

-IK là tia khúc xạ.

-Đường NN’ là đường pháp tuyến.

-
[image: image1.wmf]·

SIN

là góc tới ký hiệu là i.

-
[image: image2.wmf]·

KIN'

 là góc khúc xạ ký hiệu là r.

-Mặt phẳng chứa tia tới SI và pháp tuyến NN’ là mặt phẳng tới.

GV: Khi tia sáng truyền từ không khí vào nước thì 
tia khúc xạ nằm ở đâu, góc khúc xạ và góc tới có mối quan hệ như thế nào? Chúng ta sang phần 4
  GV giới thiệu dụng cụ và cách tiến hành thí nghiệm 

- Dụng cụ gồm: 

+ Nguồn phát ra ánh sáng hẹp
+ Bình chứa nước, tấm bìa có thước đo góc.
- Cách tiến hành TN: 
+ Nhúng miếng bìa có thước đo góc vào bình, đổ nước vào bình sao cho mặt nước trùng với đường kính nằm ngang trên vòng tròn bảng chia độ[image: image3.wmf]®

 mặt phân cách giữa hai môi trường
 + Chiếu tia sáng là là trên mặt phẳng tấm bìa trong không khí tới điểm I trùng với tâm vòng tròn bảng chia độ. Khi đó đường kính trên bảng chia độ thẳng đứng đóng vai trò là đường pháp tuyến.
+ Quan sát hiện tượng xảy xa[image: image4.wmf]®

 nhận xét

+ Thay đổi góc tới [image: image5.wmf]®

xác định góc khúc xạ.
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- GV yêu cầu các nhóm tiến hành TN
? Khi tia sáng truyền  từ  không khí sang nước, tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng nào ?

- So sánh góc khúc xạ và góc tới?
GV: Vậy nếu bây giờ cô chiếu tia sáng ngược lại từ môi trường nước sang môi trường không khí thì liệu rằng kết luận này còn đúng không?  Chúng ta sang phần II
	I. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng:

1. Quan sát:
- HS quan sát H40.2 và trả lời:
+ Tia sáng từ S đến I [image: image6.wmf]®

  đường thẳng
+ Tia sáng từ I đến K [image: image7.wmf]®

  đường thẳng
+ Tia sáng từ  S  đến mặt phân cách rồi đến K bị gãy khúc  tại I.
2. Kết luận:

 Hiện tượng tia sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường. Hiện tượng đó được gọi là hiện tượng khúc xạ ánh sáng.

3. Một vài khái niệm: 
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- Trong đó:

+ SI gọi là tia tới,  I là điểm tới.
+ Đường NN’ vuông góc với mặt phân cách là pháp tuyến tại điểm tới.

+ IK gọi là tia khúc xạ.

+ Góc [image: image9.wmf]N
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 là góc tớí, kí hiệu i.

+ Góc [image: image10.wmf]'

ˆ

N

I

K

 là góc khúc xạ, kí hiệu r.

+ Mặt phẳng chứa tia tới SI và pháp tuyến NN’  gọi là mặt phẳng tới.

4. Sự khúc xạ của tia sáng khi truyền từ không khí vào nước:
a. Thí nghiệm
  HS tiến hành TN và rút ra kết luận:
 b, Kết luận:

     Khi tia sáng truyền từ không khí sang nước thì:

- Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới.

- Góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới (r < i)

	b, Nội dung 2: Tìm hiểu sự khúc xạ của ánh sáng khi truyền từ
 nước sang không khí  (10 phút)
Mục tiêu: Mô tả được TN quan sát đường truyền của tia sáng từ nước sang không khí 

	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động.

	* Gv yêu cầu HS dự đoán xem khi tia sáng truyền từ nước sang không khí thì kết luận trên có còn đúng không?
* Hãy đề xuất một phương án thí nghiệm để kiểm tra dự đoán đó?
GV: Có rất nhiều phương án để kiểm tra dự đoán. Ở trong sách giáo khoa đã gợi ý cho chúng ta một phương án về nhà các em có thể tự làm ở nhà và sau đây cô gợi ý cho các em phương án thí nghiệm thứ hai 
- Dụng cụ gồm: 

+ Nguồn phát ra ánh sáng hẹp

+ Bình chứa nước, tấm bìa có thước đo góc.
- Cách tiến hành TN: 
+ Nhúng miếng bìa có thước đo góc vào bình, đổ nước vào bình sao cho mặt nước trùng với đường kính nằm ngang trên vòng tròn bảng chia độ đó là mặt phân cách giữa hai môi trường. 
+ Chiếu tia sáng từ nước ra ngoài không khí chúng ta không thể đặt nguồn sáng vào trong bình nước để chiếu ra ngoài không khí được mà trong trường hợp này cô để nguồn sáng ở ngoài, chiếu ánh sáng qua đáy bình, qua nước rồi ra không khí. Như vậy tia sáng đi từ đèn vào thành bình tức là đi từ không khí vào bình thủy tinh khúc xạ lần thứ nhất, tia sáng đi từ thành bình vào nước khúc xạ lần thứ 2 rồi tia sáng đi từ nước ra ngoài không khí khúc xạ lần thứ 3. Tuy nhiên ở đây cô yêu cầu các em quan sát cho cô hiện tượng tia sáng truyền từ nước ra ngoài không khí.

*GV tiến hành thí nghiệm

? Hãy quan sát TN và cho biết tia khúc xạ có nằm trong mặt phẳng tới không?
- GV tiến hành thí nghiệm thay đổi góc tới yêu cầu HS xác định góc khúc xạ

? So sánh độ lớn góc khúc xạ với góc tới?                                                                   
 * Từ TN giáo viên rút ra kết luận

GV hướng dẫn học sinh mô phỏng trường hợp tia sáng truyền từ nước sang không khí bằng hình vẽ. 
? Hiện tượng khúc xạ ánh sáng khi tia sáng truyền từ không khí sang nước và từ nước sang không khí có đặc điểm gì giống và khác nhau?

*Chú ý cho HS: Khi tia sáng đi vuông góc với mặt phân cách giữa hai môi trường thì truyền thẳng mà không bị gãy khúc (i = 00, r = 00)
	II. Sự khúc xạ của ánh sáng khi truyền từ nước sang không khí:

1. Dự đoán:

    HS đưa ra dự đoán

- Dùng tia sáng chiếu từ nước sang không khí
2. Thí nghiệm:
- HS quan sát và trả lời câu hỏi của GV
+ Tia khúc xạ có nằm trong mặt phẳng tới 
+ Góc khúc xạ lớn hơn góc tới
3. Kết luận:

   Khi tia sáng truyền từ nước sang không khí thì:

- Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới.

- Góc khúc xạ lớn hơn góc tới (r > i)
*Giống: Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới.

* Khác:

- Khi tia sáng truyền từ không khí sang nước thì góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới.
- Khi tia sáng truyền từ nước sang không khí thì góc khúc xạ lớn hơn góc tới 


	Hoạt động 3: Luyện tập. (8 phút)
ục tiêu: - HS vận dụng được kiến thức, kĩ năng vào giải bài tập liên quan 

                - Đánh giá quá trình học tập và chiếm lĩnh tri thức qua phương pháp tự học, sáng tạo và tích cực của HS

	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động.

	* Yêu cầu một vài HS trả lời C7, C8 cho cả lớp thảo luận sau đó GV phát biểu chính xác các câu trả lời của HS.


	* Cá nhân trả lời C7, C8.

- C7:
PXAS

KXAS

- Tia tới gặp mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt bị hắt trở lại môi trường cũ.

- Góc phản xạ bằng góc tới.

- Tia tới gặp mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt bị gãy khúc tại mặt phân cách và tiếp tục đi vào môi trường trong suốt thứ hai.

- - Góc khúc xạ không bằng góc tới.

- C8: Khi chưa đổ nước vào bát ta không thấy đầu dưới của chiếc đũa vì trong không khí as chỉ có thể đi từ đầu kia của đũa đến mắt theo đường thẳng. Những những điểm trên đũa đã chắn mất đường truyền nên tia sáng này không đến được mắt. 
     Khi đổ nước vào bát ta nhìn thấy đầu dưới của chiếc đũa vì tia sáng bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa không khí và nước.

	Hoạt động 4: Vận dụng  (4 phút)
ục tiêu: Mở rộng, nâng cao kiến thức.

	Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh
	Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động.

	- Yêu cầu HS đọc phần “Có thể em chưa biết” trang 110 SGK
* Củng cố:

   GV củng cố kiến thức bài học bằng sơ đồ tư duy.

* Hướng dẫn về nhà:

- Học bài
- Đọc phần: “Có thể em chưa biết”
- Làm bài tập 40.1 đến 40.8 trang 83 – 84 trong SBT
 - Đọc trước “Bài 42: THẤU KÍNH HỘI TỤ”.
	- HS đọc phần có thể em chưa biết

- HS trả lời


IV. CÂU HỎI/ BÀI TẬP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VÀ PHẨM CHẤT HS:
1. Bảng mô tả ma trận kiểm tra, đánh giá theo các mức độ nhận thức

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Nội dung 1
	Biết được đặc điểm của hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Câu 1
	Sự khúc xạ của ánh sáng khi truyền từ không khí sang   nước.  Câu 3

	Vận dụng kiến thức về hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Câu 5

	Vận dụng kiến thức về hiện tượng khúc xạ ánh sáng. 

Câu 6

	Nội dung 2
	
	Sự khúc xạ của ánh sáng khi truyền từ nước sang không khí và ngược lại.    Câu 2, 4

	
	


2. Câu hỏi/Bài tập: 

2.1. Mức độ nhận biết: 

Câu 1: Câu nào dưới đây liệt kê đầy đủ những đặc điểm của hiện tượng khúc xạ ánh sáng?
A. Tia sáng là đường thẳng.
B. Tia sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác.
C. Tia sáng bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường.
D. Tia sáng bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường khi truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác.
2.2. Mức độ thông hiểu:      

Câu 2: Chiếu một tia sáng từ trong nước ra không khí, với góc tới bằng 300 thì:
A. góc khúc xạ lớn hơn 300.                     C. góc khúc xạ nhỏ hơn 300.
B. góc khúc xạ bằng 300.                          D. Cả ba câu A, B, C đều sai.
Câu 3: Chiếu tia sáng từ không khí đến mặt nước, tia sáng hợp với mặt nước một góc 300  thì có hiện tượng gì xảy ra? 

A.Vừa có phản xạ với góc phản xạ là 600, vừa có khúc xạ với góc khúc xạ nhỏ hơn 600



B. Vừa có phản xạ với góc phản xạ là 300, vừa có khúc xạ với góc khúc xạ nhỏ hơn 300
C. Chỉ có khúc xạ với góc khúc xạ nhỏ hơn 600
D. Chỉ có phản xạ với góc phản xạ là 600
Câu 4: Chiếu một tia sáng từ nước vào không khí, với góc tới bằng 600 thì:
A. góc khúc xạ lớn hơn 600.
B. góc khúc xạ bằng 600.
C. góc khúc xạ nhỏ hơn 600.
D. Cả ba câu A, B, C đều sai.
Đáp án: C
2.3. Mức độ vận dụng:                                                                                                                                         
Câu 5:  Hình 40-41.2 mô tả một bạn học sinh nhìn qua ống thẳng thấy được hình ảnh viên sỏi đáy bình nước.




a. Giữ nguyên vị trí của ống, nếu bạn đó dùng một que thẳng, dài xuyên qua ống thì đầu que có chạm vào viên sỏi không? Vì sao?
b. Vẽ đường truyền của tia sáng từ viên sỏi đến mắt trong trường hợp đó.
2.4. Mức độ vận dụng cao:                                                                                                                                  Câu 6:  Một con cá vàng đang bơi trong một bể cá cảnh có thành bằng thủy tinh trong suốt. Một người ngắm con cá qua thành bể. Hỏi tia sáng truyền từ con cá đến mắt người đó đã chịu bao nhiêu lần khúc xạ?
A. Không lần nào                C. Hai lần.                 B. Một lần.                       D. Ba lần
V. PHỤ LỤC: Sơ đồ tư duy củng cố kiến thức: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng
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